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	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất 
AKFTA (%)

	
	
	2023 - 2027

	 
	Chương 17
	 

	 
	Đường và các loại kẹo đường
	 

	 
	 
	 

	17.01
	Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.
	 

	 
	- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:
	 

	1701.12.00
	- - Đường củ cải
	80

	1701.13.00
	- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này
	80

	1701.14.00
	- -  Các loại đường mía khác
	80

	 
	Chương 25
	 

	 
	Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng
	 

	 
	 
	 

	25.01
	Muối (kể cả muối thực phẩm và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển.
	 

	 
	- Loại khác:
	 

	2501.00.91
	- - Có hàm lượng natri clorua trên 60% nhưng dưới 97%, tính theo hàm lượng khô, đã bổ sung thêm i ốt 
	50

	2501.00.93
	- - Có hàm lượng natri clorua từ 97% trở lên, tính theo hàm lượng khô 
	50

	2501.00.99
	- - Loại khác
	50



